
Phụ lục 

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Kế hoạch được phê duyệt theo Quyết định số 175/QĐ-BTP ngày 05/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 
 

STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

I CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH 

1 

 

Chỉ đạo, quản lý, điều hành, 

phụ trách chung việc triển 

khai thực hiện nhiệm vụ trong 

các lĩnh vực công tác của Vụ 

Vụ trưởng 

Lê Vệ Quốc 

Các phòng thuộc 

Vụ 

Cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Cả năm 

Văn bản, tài liệu, 

báo cáo, kế hoạch, 

cuộc họp 

 

2 

Chỉ đạo, quản lý, điều hành, 

theo dõi việc triển khai thực 

hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực 

công tác được giao phụ trách 

Các Phó Vụ 

trưởng theo 

lĩnh vực phụ 

trách 

Các phòng thuộc 

Vụ 

Cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Cả năm 

Văn bản, tài liệu, 

báo cáo, kế hoạch, 

cuộc họp 

 

II XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ 

1 Nghiên cứu, đề xuất hoàn 

thiện thể chế, chính sách có 

liên quan đến việc triển khai 

Luật PBGDPL, Luật Hòa 

giải ở cơ sở  

Vụ trưởng  

Lê Vệ Quốc 

và Phó Vụ 

trưởng Phan 

Hồng Nguyên 

Phòng 

PBGDPL, 

Phòng HGCS 

Các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 
Cả năm 

Báo cáo nghiên 

cứu, đề xuất, các 

hội thảo, tọa đàm 

được tổ chức 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

2 Xây dựng Quyết định sửa đổi, 

bổ sung các Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ quy 

định về thành phần và nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL (Quyết 

định số 27/2013/QĐ-TTg 

ngày 19/5/2013; Quyết định 

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

Các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

Tháng 

5/2021 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

Kinh phí xây dựng 

văn bản QPPL 

                                                 
1
 Viết tắt các tên phòng: Phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Phòng PBGDPL; Phòng Quản lý công tác  tiếp cận pháp luật và Tổng hợp: Phòng TCPL; Phòng quản lý công 

tác hòa giải ở cơ sở: Phòng HGCS. 
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STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

số 42/2017/QĐ-TTg ngày 

20/9/2017 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định 

số 27/2013/QĐ-TTg) 

3 

Xây dựng Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ quy 

định về xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

Phó Vụ trưởng 

Ngô Quỳnh 

Hoa 

Phòng TCPL 
Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Tháng 

6/2021 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

Kinh phí xây dựng 

văn bản QPPL 

4 

Xây dựng, trình Bộ trưởng 

ban hành Thông tư thay thế 

Thông tư số 07/2017/TT-

BTP hoặc văn bản của Bộ 

trưởng hướng dẫn thực hiện 

tiêu chí TCPL trong xã nông 

thôn mới nâng cao, huyện đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật sau 

khi Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Bộ Tiêu chí quốc gia 

nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 

Phó Vụ trưởng 

Ngô Quỳnh 

Hoa 

Phòng TCPL 
Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Quý 

IV/2021 

Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ Tư 

pháp 

Kinh phí xây dựng 

văn bản QPPL 

5 

Nghiên cứu, xây dựng, trình 

Bộ trưởng ban hành Thông 

tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

03/2018/TT-BTP ngày 

10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định Bộ tiêu chí 

đánh giá hiệu quả công tác 

PBGDPL  

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Quý 

II/2021 

Thông tư sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Thông tư 

số 03/2018/TT-

BTP 

Kinh phí xây dựng 

văn bản QPPL 
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STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

6 

Tham mưu, xây dựng trình 

Thủ tướng Chính phủ ban 

hành văn bản kiện toàn Hội 

đồng phối hợp PBGDPL 

Trung ương  

Phó Vụ trưởng 

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

Vụ Các vấn đề 

chung về xây 

dựng pháp luật, 

Vụ pháp luật hình 

sự-hành chính, 

Vụ Tổ chức cán 

bộ; các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

Quý 

II/2021 

Văn bản của Thủ 

tướng Chính phủ 

về kiện toàn Hội 

đồng phối hợp 

PBGDPL Trung 

ương được ban 

hành 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

7 

Xây dựng Đề án “Tổ chức 

thông tin, phổ biến về chính 

sách quan trọng trong dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật 

để tạo đồng thuận xã hội” 

Phó Vụ trưởng 

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Tháng 

12/2021 

Quyết định của 

Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Đề 

án 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

8 

Nghiên cứu, xây dựng “Đề án 

đánh giá hiệu quả công tác 

PBGDPL để trình Thủ tướng 

Chính phủ vào Quý I/2022” 

Phó Vụ trưởng 

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Quý 

IV/2021 

Tọa đàm, hội thảo, 

dự thảo Đề án để 

lấy ý kiến bộ, 

ngành, địa phương 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

9 

Nghiên cứu, xây dựng Đề án 

“Đổi mới tổ chức và hoạt 

động quản lý nhà nước về 

PBGDPL” 

 

 

Phó Vụ trưởng 

Ngô Quỳnh 

Hoa 
Phòng TCPL 

 

Vụ Tổ chức cán 

bộ; các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

Quý 

II/2021 

Đề án của Bộ Tư 

pháp về đổi mới tổ 

chức hoạt động của 

Vụ PBGDPL; văn 

bản đề xuất, cơ 

quan có thẩm 

quyền về đổi mới 

tổ chức, hoạt động 

của đơn vị 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 
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STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

10 

Nghiên cứu phục vụ xây 

dựng Bộ tiêu chí quốc gia về 

chuẩn tiếp cận pháp luật trên 

phạm vi cả nước 

 

 

Phó Vụ trưởng 

Ngô Quỳnh 

Hoa 

Phòng TCPL 

 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Quý 

IV/2021 

Báo cáo nghiên 

cứu 

Kinh phí Chương 

trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông 

thôn mới 

11 

Nghiên cứu, rà soát nội dung 

Thông tư liên tịch số 

14/2014/TTLT-BTC-BTP 

ngày 27/01/2014 của Bộ Tài 

chính và Bộ Tư pháp quy 

định việc lập dự toán, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí ngân sách nhà nước bảo 

đảm cho công tác PBGDPL 

và chuẩn tiếp cận pháp luật 

của người dân tại cơ sở để đề 

xuất sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế, đáp ứng yêu cầu 

triển khai công tác PBGDPL 

trong tình hình mới 

Phó Vụ trưởng 

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 
Cả năm 

Văn bản rà soát, 

đề xuất được ban 

hành 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

12 

Xây dựng Chương trình 

PBGDPL giai đoạn 2022-

2027 để trình Thủ tướng 

Chính phủ vào Quý I/2022 

Phó Vụ trưởng 

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 
Cả năm 

Dự thảo Quyết 

định của Thủ 

tướng Chính phủ 

ban hành Chương 

trình PBGDPL giai 

đoạn 2022-2027 để 

lấy ý kiến bộ, 

ngành, địa phương 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 
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STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

III XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC, CHỈ ĐẠO, HƢỚNG DẪN 

1 

Xây dựng Kế hoạch công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2021 

Vụ trưởng  

Lê Vệ 

Quốc/Phó Vụ 

trưởng Ngô 

Quỳnh Hoa 

Phòng TCPL 

 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Tháng 

12/2020 

 

Quyết định ban 

hành kèm theo Kế 

hoạch 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

2 
Xây dựng Kế hoạch công tác 

năm 2021 của Vụ PBGDPL 

Vụ trưởng  

Lê Vệ 

Quốc/Phó Vụ 

trưởng Ngô 

Quỳnh Hoa 

Phòng TCPL 

 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Tháng 

01/2021 

 

Quyết định phê 

duyệt Kế hoạch  

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

3 

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra 

công tác PBGDPL, hòa giải 

ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật 

Vụ trưởng  

Lê Vệ Quốc 

và các Phó Vụ 

trưởng theo 

lĩnh vực phụ 

trách 

Các phòng 

thuộc Vụ 

Cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Cả năm 

Công văn hướng 

dẫn, kế hoạch 

kiểm tra, báo cáo 

kết quả kiểm tra 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

4 

Chỉ đạo, hướng dẫn thực 

hiện, tổng hợp thông tin, số 

liệu về các lĩnh vực công tác 

thuộc phạm vi quản lý của Vụ 

Vụ trưởng Lê 

Vệ Quốc và 

các Phó Vụ 

trưởng theo 

lĩnh vực phụ 

trách 

Các phòng 

thuộc Vụ 

Cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Cả năm Công văn, báo cáo 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

5 

Thực hiện chỉ đạo điểm về 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật 

Vụ trưởng  

Lê Vệ Quốc 

và các Phó Vụ 

trưởng theo 

lĩnh vực phụ 

trách 

Các phòng 

thuộc Vụ 

Cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Cả năm 

Theo kế hoạch chi 

tiết riêng 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL Trung 

ương và các hoạt 

động đặc thù; kinh 

phí Chương trình 
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STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn 

mới; kinh phí thực 

hiện Đề án có liên 

quan; kinh phí tài trợ 

từ các hoạt động hợp 

tác quốc tế  

     6 

Nghiên cứu, giải đáp kiến 

nghị, hướng dẫn tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong triển 

khai thực hiện công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật 

Vụ trưởng Lê 

Vệ Quốc và 

các Phó Vụ 

trưởng theo 

lĩnh vực phụ 

trách và địa 

bàn theo dõi 

của Phòng phụ 

trách 

Các Phòng 

thuộc Vụ 

Cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Theo kiến 

nghị của 

cử tri, đại 

biểu Quốc 

hội, bộ, 

ngành, địa 

phương 

Công văn gải đáp, 

trả lời kiến nghị  

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù; 

kinh phí Chương 

trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới 

7 

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn 

nghiệp vụ; tổ chức hội nghị, 

hội thảo, tọa đàm về công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật 

Vụ trưởng Lê 

Vệ Quốc và 

các Phó Vụ 

trưởng theo 

lĩnh vực phụ 

trách 

Các phòng 

thuộc Vụ 

Cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Theo Kế 

hoạch tổ 

chức hội 

nghị, hội 

thảo, tọa 

đàm, tập 

huấn và 

các đoàn 

kiểm tra, 

khảo sát 

của Bộ Tư 

pháp năm 

2021 của 

Công văn; Kế 

hoạch; báo cáo; 

hội nghị, hội thảo, 

tọa đàm  được tổ 

chức 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù; 

kinh phí Chương 

trình MTQG xây 

dựng nông thôn 

mới; kinh phí triển 

khai thực hiện các 

Đề án 



7 

  

STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

Bộ Tư pháp 

8 

Xây dựng tài liệu hướng dẫn 

nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải 

ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; tài 

liệu giới thiệu văn bản pháp 

luật mới ban hành; tài liệu 

hướng dẫn các lĩnh vực liên 

quan đến các tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Vụ trưởng Lê 

Vệ Quốc và 

các Phó Vụ 

trưởng theo 

lĩnh vực phụ 

trách 

Các phòng 

thuộc Vụ 

Cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Cả năm 

Chuyên đề, sách 

hướng dẫn nghiệp 

vụ, tình huống hỏi  

đáp pháp luật, bài 

giảng điện tử, hình 

thức tài liệu khác 

phù hợp với yêu 

cầu nhiệm vụ 

được giao 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL Trung 

ương và các hoạt 

động đặc thù; kinh 

phí Chương trình 

MTQG xây dựng 

nông thôn mới; kinh 

phí thực hiện Đề án 

có liên quan 

IV TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN, CHƢƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỀ PBGDPL VÀ HÕA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHƢƠNG TRÌNH 

MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

1 

Xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ 

ban hành các Kế hoạch thực 

hiện các đề án về PBGDPL 

năm 2021 

Các Phó Vụ 

trưởng phụ 

trách Đề án 

Các phòng 

thuộc Vụ được 

giao tham mưu 

thực hiện Đề án 

Các phòng khác 

thuộc Vụ 

Quý 

I/2021 
Kế hoạch Kinh phí Đề án 

2 

Triển khai thực hiện Đề án 

“Tăng cường công tác 

PBGDPL tại một số địa bàn 

trọng điểm về vi phạm pháp 

luật giai đoạn 2012-2016” 

đến năm 2021 

Phó Vụ trưởng 

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

 

Các bộ, ngành, 

đoàn thể Trung 

ương; Sở Tư pháp 

các tỉnh, thành 

phố; các đơn vị 

thuộc Bộ có liên 

quan 

Cả năm 
Theo kế hoạch chi 

tiết riêng 

Kinh phí 

Đề án 

3 

Triển khai thực hiện Đề án 

“Tuyên truyền, PBGDPL về 

phòng, chống tham nhũng giai 

đoạn 2019-2021” 

Phó Vụ trưởng 

Phan Hồng 

Nguyên  

Phòng HGCS 

Các bộ, ngành, 

đoàn thể Trung 

ương; Sở Tư pháp 

các tỉnh, thành 

phố; các đơn vị 

Cả năm 
Theo kế hoạch chi 

tiết riêng 
Kinh phí Đề án 



8 

  

STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

thuộc Bộ có liên 

quan 

4 

Triển khai thực hiện Đề án 

“Tuyên truyền, phổ biến 

trong cán bộ, công chức, viên 

chức và Nhân dân về nội 

dung của Công ước chống tra 

tấn và pháp luật Việt Nam về 

phòng, chống tra tấn” 

Vụ trưởng  

Lê Vệ Quốc 
Phòng HGCS 

Các bộ, ngành, 

đoàn thể Trung 

ương; Sở Tư pháp 

các tỉnh, thành 

phố; các đơn vị 

thuộc Bộ có liên 

quan 

Cả năm 
Theo kế hoạch chi 

tiết riêng 
Kinh phí Đề án 

5 

 

Triển khai thực hiện Đề án 

“Nâng cao năng lực đội ngũ 

hòa giải viên ở cơ sở giai 

đoạn 2019-2022” 

 

Vụ trưởng  

Lê Vệ Quốc 
Phòng HGCS 

Các bộ, ngành, 

đoàn thể Trung 

ương; Sở Tư pháp 

các tỉnh, thành phố; 

các đơn vị thuộc 

Bộ có liên quan 

Cả năm 
Theo kế hoạch chi 

tiết riêng 
Kinh phí Đề án 

6 

Phối hợp với các đơn vị chức 

năng của Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an xây dựng và thực 

hiện Đề án “Phát huy vai trò 

của lực lượng Quân đội nhân 

dân tham gia công tác 

PBGDPL, vận động Nhân dân 

chấp hành pháp luật tại cơ 

sở”; Đề án “Nâng cao hiệu 

quả công tác PBGDPL gắn 

với vận động quần chúng 

Nhân dân chấp hành pháp 

luật tại cơ sở của lực lượng 

Công an nhân dân” 

Phó Vụ trưởng 

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

 

Các đơn vị, tổ 

chức có liên quan 

Quý 

II/2021 

Văn bản góp ý, 

thẩm định dự thảo 

Đề án, dự thảo Kế 

hoạch thực hiện 

Đề án được ban 

hành; các nhiệm 

vụ phân công cho 

Bộ Tư pháp được 

thực hiện 

Kinh phí Đề án 



9 

  

STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

7 

Triển khai các nhiệm vụ được 

giao trong Chương trình phối 

hợp số 162/CTPH-TANDTC-

BTP ngày 08/4/2019 về 

PBGDPL và hòa giải ở cơ sở 

giữa Tòa án nhân dân tối cao 

và Bộ Tư pháp giai đoạn 

2019-2023 

Vụ trưởng  

Lê Vệ Quốc  

Phòng HGCS  

 

Các đơn vị chức 

năng của Tòa án 

nhân dân tối cao 

và các đơn vị 

thuộc Bộ có liên 

quan 

Cả năm 

Các hoạt động 

PBGDPL, hòa giải 

ở cơ sở được phối 

hợp triển khai thực 

hiện, công văn, báo 

cáo, tài liệu  

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù; 

kinh  phí Đề án 

“Nâng cao năng lực 

hòa giải viên ở cơ 

sở giai đoạn 2019-

2022” 

8 

Tổng kết Chương trình phối 

hợp số 2828/CTr-BTP-

ĐTHVN-ĐTNVN ngày 

11/8/2017 giữa Bộ Tư pháp, 

Đài Truyền hình Việt Nam, 

Đài Tiếng nói Việt Nam về 

thông tin, truyền thông về 

công tác PBGDPL và hoạt 

động của Bộ, ngành Tư pháp 

giai đoạn 2017-2021 

Phó Vụ trưởng 

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

 

Các đơn vị chức 

năng của Đài 

Truyền hình Việt 

Nam, Đài Tiếng 

nói Việt Nam và 

các đơn vị thuộc 

Bộ có liên quan 

 

Quý 

IV/2021 

Kế hoạch phối 

hợp thực hiện 

Chương trình, các 

hoạt động phối 

hợp triển khai 

thực hiện, Báo cáo 

tổng kết 

 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

9 

Triển khai các nhiệm vụ được 

giao trong Chương trình phối 

hợp số 5196/CTr-

BLĐTBXH-BTP ngày 

11/12/2017 phối hợp thực 

hiện công tác pháp luật giữa 

Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội và Bộ Tư pháp giai 

đoạn 2018-2022  

Phó Vụ trưởng 

Ngô Quỳnh 

Hoa 

Phòng TCPL 

Đơn vị chức năng 

của Bộ Lao động-

Thương binh và 

Xã hội; các đơn 

vị thuộc Bộ có 

liên quan. 

Cả năm Công văn, báo cáo 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 



10 

  

STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

10 

Triển khai các nhiệm vụ được 

giao trong  Chương trình phối 

hợp số 2727/BTP-HLGVN 

ngày 25/7/2018 về thực hiện 

công tác giữa Bộ Tư pháp và 

Hội Luật gia Việt Nam giai 

đoạn 2018-2023 

Phó Vụ trưởng 

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

 

Ban Nghiên cứu, 

xây dựng và phổ 

biến pháp luật, 

Hội Luật gia Việt 

Nam và các đơn 

vị có liên quan 

thuộc Bộ 

Cả năm 

Các hoạt động 

phối hợp triển 

khai thực hiện, 

công văn, báo cáo 

 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

11 

Triển khai các nhiệm vụ được 

giao trong Chương trình phối 

hợp số 60/CTPH-BTP-

HLHPNVN ngày 05/01/2018 

giữa Bộ Tư pháp và Trung 

ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam giai đoạn 2018-

2022 

Phó Vụ trưởng 

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

 

Trung ương Hội 

Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam 

Cả năm 

Kế hoạch phối 

hợp thực hiện 

Chương trình, các 

hoạt động phối 

hợp triển khai 

thực hiện 

 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

12 

Triển khai các nhiệm vụ được 

giao trong Chương trình phối 

hợp số 4144/CTr-BTP-

TWĐTN ngày 29/10/2018 

giữa Bộ Tư pháp và Trung 

ương Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh giai đoạn 

2018-2022 

Phó Vụ trưởng 

Ngô Quỳnh 

Hoa 

Phòng TCPL 

Trung ương Đoàn 

Thanh niên cộng 

sản Hồ Chí Minh, 

các đơn vị thuộc 

Bộ có liên quan. 

Cả năm 

Công văn hướng 

dẫn, đôn đốc, báo 

cáo 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

13 

Triển khai các nhiệm vụ được 

giao trong Chương trình phối 

hợp số 1355/CTr-BGDĐT-

BTP ngày 30/12/2019 giữa 

Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về phối hợp thực 

Vụ trưởng  

Lê Vệ Quốc  

Phòng HGCS  

 

Các đơn vị chức 

năng của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, 

các đơn vị thuộc 

Bộ có liên quan 

Cả năm 

Các hoạt động phối 

hợp được phối hợp 

triển khai thực 

hiện, công văn, báo 

cáo 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù; 

kinh  phí Đề án 



11 

  

STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

hiện công tác pháp chế giai 

đoạn 2020-2025  

“Nâng cao năng lực 

hòa giải viên ở cơ 

sở giai đoạn 2019-

2022” 

14 

Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 

“Tiếp cận pháp luật” trong Bộ 

tiêu chí quốc gia nông thôn 

mới các cấp 

Phó Vụ trưởng 

Ngô Quỳnh 

Hoa 

Phòng TCPL 
Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Theo Kế 

hoạch của 

Ban chỉ 

đạo Trung 

ương các 

Chương 

trình mục 

tiêu quốc 

gia 

Công văn hướng 

dẫn 

Kinh phí Chương 

trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông 

thôn mới 

15 

Thực hiện nhiệm vụ được giao 

trong Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2026 

Phó Vụ trưởng 

Ngô Quỳnh 

Hoa 

Phòng TCPL 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn; Sở Tư pháp 

các tỉnh, thành 

phố; đơn vị thuộc 

Bộ có liên quan  

Cả năm 
Theo Kế hoạch 

riêng 

Kinh phí Chương 

trinh mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông 

thôn mới 

V LĨNH VỰC PBGDPL 

1 

Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra, báo cáo 

việc thực hiện nhiệm vụ được 

giao trong Quyết định số 

1521/QĐ-TTg ngày 

06/10/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế 

hoạch thực hiện Kết luận số 

80-KL/TW 

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

 

Các đơn vị thuộc 

Bộ 

 

Quý I-

IV/2021 

 

Công văn chỉ đạo, 

hướng dẫn, báo 

cáo kiểm tra 

 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 



12 

  

STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

2 

Triển khai Hướng dẫn số 159-

HD/BTGTW ngày 11/11/2020 

về triển khai Kết luận số 76-

KL/TW ngày 04/6/2020 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW 

của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XI về xây 

dựng và phát triển văn hóa, 

con người Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước 

Phó Vụ trưởng 

Ngô Quỳnh 

Hoa 

Phòng TCPL 
Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 
Cả năm 

Kế hoạch, công 

văn, báo cáo 

Kinh phí triển khai 

hướng dẫn 159-

HD/BTGTW 

3 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ 

được giao trong Quyết định số 

3028/QĐ-BTP ngày 

04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp ban hành Kế hoạch 

của Bộ Tư pháp trong việc tăng 

cường thực thi hiệu quả Công 

ước quốc tế về các quyền dân 

sự và chính trị và các khuyến 

nghị của Ủy ban Nhân quyền 

Liên hợp quốc  

Vụ trưởng  

Lê Vệ Quốc 
Phòng HGCS 

Các đơn vị thuộc 

Bộ có liên quan 

 

Cả năm 
Theo kế hoạch chi 

tiết riêng 

Kinh phí triển khai 

Quyết định số 

3028/QĐ-BTP  

4 

Đôn đốc các bộ, ngành, địa 

phương triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 

30/8/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường 

thực hiện các giải pháp nhằm 

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

 

Các bộ, ngành, 

địa phương, các 

đơn vị thuộc Bộ 

có liên quan 

Cả năm 
Công văn đôn đốc, 

báo cáo kết quả 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 
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STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

hỗ trợ, phát huy tốt vai trò 

của Hội Luật gia Việt Nam 

trong giai đoạn mới; báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ kết quả 

thực hiện 

5 

 

 

 

Chủ trì hoặc phối hợp tổ 

chức PBGDPL cho công 

chức, viên chức, người lao 

động thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp  

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

 

Vụ Các vấn đề 

chung về xây 

dựng pháp luật; 

các đơn vị chủ trì 

soạn thảo các dự 

thảo văn bản; Báo 

Pháp luật Việt 

Nam; Cục Công 

nghệ thông tin; 

Tạp chí Dân chủ 

và Pháp luật 

Quý I-

IV/2021 

Hội nghị tập huấn, 

hội thảo, tọa đàm, 

dự thảo văn bản 

được đăng tải trên 

Cổng thông tin 

điện tử, báo chí 

 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

6 

Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức 

triển khai các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Pháp luật 

Việt Nam năm 2021 

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

 

Các đơn vị thuộc 

Bộ; các bộ, 

ngành, đoàn thể, 

địa phương có 

liên quan 

 

Quý II-

IV/2021 

 

Công văn hướng 

dẫn, chỉ đạo; Kế 

hoạch tổ chức 

Ngày Pháp luật; 

các hoạt động 

hưởng ứng Ngày 

Pháp luật của Bộ 

Tư pháp 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

7 

Tham mưu, thực hiện nhiệm 

vụ của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL Trung ương (tổ 

chức phiên họp, tọa đàm, hội 

thảo; kiểm tra tại bộ, ngành, 

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

 

Thành viên Hội 

đồng, Ban Thư ký 

giúp việc Hội 

đồng 

 

Cả năm 

Quyết định ban 

hành Kế hoạch 

hoạt động, công 

văn, báo cáo, 

Quyết định thành 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 
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STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

địa phương...), nâng cao chất 

lượng hoạt động của Hội 

đồng 

lập Đoàn kiểm tra 

8 

Xây dựng Bộ Tài liệu bồi 

dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật; tổ chức tập 

huấn điểm về Bộ tài liệu 

nguồn sau khi được ban hành 

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

 

Cơ quan, tổ chức, 

chuyên gia có liên 

quan 

 

Quý 

I/2021 

Bộ Tài liệu bồi 

dưỡng 

 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù; 

hợp tác quốc tế (nếu 

có) 

9 

Rà soát, kiện toàn đội ngũ 

báo cáo viên pháp luật Trung 

ương; chỉ đạo rà soát, củng 

cố, xây dựng đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật, chú trọng là 

người dân tộc thiểu số; tổ 

chức bồi dưỡng kiến thức, 

kỹ năng PBGDPL theo 

Chương trình khung bồi 

dưỡng nghiệp vụ báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền 

viên pháp luật (ban hành 

kèm theo Quyết định số 

3147/QĐ-BTP ngày 

28/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp) 

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

 

Các bộ, ngành, 

đoàn thể liên 

quan; Sở Tư pháp 

các tỉnh, thành 

phố; các đơn vị 

thuộc Bộ có Báo 

cáo viên pháp luật 

Quý I-

IV/2021 

 

Công văn hướng 

dẫn, Quyết định 

công nhận, miễn 

nhiệm báo cáo 

viên pháp luật 

Trung ương; Kế 

hoạch, tài liệu/lớp 

tập huấn được tổ 

chức, báo cáo kết 

quả   

 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù; 

hợp tác quốc tế (nếu 

có) 

10 
Tham mưu Bộ tổ chức Cuộc 

thi “Báo cáo viên pháp luật, 

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng 

Phòng HGCS 

 

Sở Tư pháp các 

tỉnh, thành phố; 
Cả năm 

Kế hoạch Tổ chức 

Cuộc thi của Bộ tư 

Kinh phí thực hiện 

Đề án “Tuyên 
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STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

tuyên truyền viên pháp luật 

giỏi toàn quốc về pháp luật 

phòng, chống tham nhũng” 

Nguyên Phòng PBGDPL; 

các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

pháp; Quyết định 

thành lập Ban Tổ 

chức, Tổ Thư ký 

giúp việc; báo cáo 

kết quả thực hiện 

truyền, PBGDPL về 

phòng, chống tham 

nhũng giai đoạn 

2019-2021” 

11 

Tham mưu, tổ chức Cuộc thi 

tiểu phẩm PBGDPL trong 

phạm vi cả nước dưới hình 

thức video clip 

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

Các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 
Cả năm 

Kế hoạch Tổ chức 

Cuộc thi của Bộ tư 

pháp; Quyết định 

thành lập Ban Tổ 

chức, Tổ Thư ký 

giúp việc; báo cáo 

kết quả thực hiện 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

12 

Tổ chức hướng dẫn PBGDPL 

các luật, nghị quyết mới được 

Quốc hội thông qua trong 

năm 2021 

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

 

Các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

 

Theo 

phiên họp 

của Quốc 

hội 

Công văn hướng 

dẫn, đề cương giới 

thiệu Luật mới 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

13 

Tham mưu, tổ chức đợt cao 

điểm PBGDPL phục vụ bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 (Ban hành văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, 

ngành, địa phương; tổ chức 

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc 

“Tìm hiểu Luật Bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội 

đồng nhân dân”) 

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

 

Các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

 

Quý I-

II/2021 

 

Công văn hướng 

dẫn, tài liệu 

PBGDPL, báo cáo 

kết quả thực hiện, 

cuộc thi trực tuyến 

được tổ chức 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 



16 

  

STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

14 

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 

công tác PBGDPL cho các 

đối tượng đặc thù theo Luật 

PBGDPL 

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

 

Các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

 

 

 

Cả năm 

 

 

Kế hoạch, công 

văn, báo cáo 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

15 

Phối hợp Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội nghiên cứu, đề 

xuất đổi mới nội dung, hình 

thức giảng dạy, học tập môn 

học pháp luật và giáo dục 

công dân trong các nhà 

trường thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân và cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp 

Vụ trưởng 

Lê Vệ Quốc 

Phòng HGCS 

 

Các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

 

 

Cả năm 

Báo cáo kết quả 

nghiên cứu, đề 

xuất  

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

16 

 

Tổng hợp, đánh giá, chấm 

điểm, xếp loại hiệu quả công 

tác PBGDPL; xây dựng báo 

cáo kết quả 03 năm thực hiện 

Thông tư số 03/2018/TT-BTP   

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

Các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 
Cả năm 

Báo cáo đánh giá, 

chấm điểm, xếp 

loại hiệu quả công 

tác PBGDPL của 

bộ, ngành, địa 

phương; báo cáo 

kết quả 03 năm 

thực hiện Thông 

tư số 03/2018/TT-

BTP 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

17 

 

Tổng kết Chương trình 

PBGDPL giai đoạn 2017-

2021 ban hành kèm theo 

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

 

Cơ quan, tổ chức 

có liên quan 

 

Cả năm 
Kế hoạch tổng kết, 

báo cáo tổng kết 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 
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STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

Quyết định số 705/QĐ-TTg 

và các đề án trong Chương 

trình 

hoạt động đặc thù; 

kinh phí thực hiện 

Đề án có liên quan 

18 

Thực hiện chuyển đổi số 

trong PBGDPL phù hợp với 

yêu cầu tình hình mới, gắn 

với triển khai Đề án “Tăng 

cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác 

PBGDPL giai đoạn 2019-2021”  

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

Cục Công nghệ 

thông tin, cơ 

quan, tổ chức có 

liên quan 

Cả năm 
Theo kế hoạch chi 

tiết riêng 
Kinh phí Đề án 

19 

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ được 

giao trong Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg  

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan 
Cả năm 

Công văn hướng 

dẫn 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

19.1 

Hướng dẫn danh mục sách, 

báo, tài liệu pháp luật mới 

định kỳ sáu tháng một lần 

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

Các Nhà xuất 

bản, cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Tháng 6, 

12/2021 

Công văn cung 

cấp Danh mục 

sách, tài liệu pháp 

luật 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

19.2 

Phối hợp với Cục Công nghệ 

thông tin xây dựng, vận hành 

Tủ sách pháp luật điện tử 

quốc gia gắn với thực hiện Đề 

án “Tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin trong 

công tác PBGDPL giai đoạn 

2019-2021”  

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

Các cơ quan, tổ 

chức liên quan 

 

 

Theo Kế 

hoạch thực 

hiện Đề án 

 

 

Tủ sách pháp luật 

điện tử quốc gia 

được xây dựng, 

vận hành 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù; 

kinh phí thực hiện 

Đề án 

19.3 Thực hiện các hoạt động đánh Phó Vụ trưởng  Phòng Các cơ quan, tổ Quý Tọa đàm, kiểm tra Kinh phí hoạt động 
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STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

giá, kiểm tra rà soát tình hình 

thực hiện một số thiết chế 

thông tin, văn hóa, tủ sách ở 

cơ sở 

Phan Hồng 

Nguyên 

PBGDPL chức liên quan II/2021 rà soát tại tỉnh 

Lạng Sơn 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

VI LĨNH VỰC HÕA GIẢI Ở CƠ SỞ 

1 

Triển khai thực hiện có hiệu 

quả nhiệm vụ được giao trong 

Luật Hòa giải ở cơ sở và các 

văn bản hướng dẫn thi hành  

Vụ trưởng  

Lê Vệ Quốc 
Phòng HGCS 

Cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Cả năm 

Báo cáo kết quả 

thực hiện 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

2 

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở 

cơ sở theo Chương trình khung 

cho hòa giải viên (ban hành 

kèm theo Quyết định số 

4077/QĐ-BTP ngày 

31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp) 

Vụ trưởng  

Lê Vệ Quốc 
Phòng HGCS 

Cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

Quý II-

IV/2021 

Kế hoạch, tài 

liệu/lớp tập huấn 

được tổ chức, báo 

cáo kết quả 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù; 

Kinh phí hỗ trợ từ 

hợp tác quốc tế (nếu 

có) 

3 

Phối hợp với đơn vị chức 

năng của Ban Dân vận Trung 

ương trong công tác hòa giải 

ở cơ sở gắn với việc thực hiện 

phong trào thi đua “dân vận 

khéo” 

Vụ trưởng  

Lê Vệ Quốc 
Phòng HGCS 

Vụ Đoàn thể 

Nhân dân của 

Ban Dân vận 

Trung ương  

Cả năm 
Báo cáo kết quả 

thực hiện 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

VII LĨNH VỰC XÂY DỰNG XÃ, PHƢỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT;  

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƢƠNG ƢỚC, QUY ƢỚC  

1 Triển khai thực hiện nhiệm vụ Phó Vụ trưởng  Phòng TCPL Các cơ quan, đơn Quý Công văn, kế Kinh phí hoạt động 
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STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật theo Quyết 

định số 619/QĐ-TTg  gắn với 

thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới 

Ngô Quỳnh 

Hoa 

vị có liên quan I/2021 hoạch của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù; 

kinh phí Chương 

trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới 

2 

 

Tổ chức tập huấn kiến thức, 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 

thực hiện quản lý, đánh giá, 

công nhận cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật 

Phó Vụ trưởng  

Ngô Quỳnh 

Hoa 

Phòng TCPL 
Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Quý II-

III/2020 

Hội nghị tập huấn, 

báo cáo kết quả 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù; 

kinh phí Chương 

trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông 

thôn mới 

3 

 

 

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 

tiếp cận pháp luật trong xã 

nông thôn mới, xã nông thôn 

mới nâng cao, huyện nông 

thôn mới; thực hiện nhiệm vụ 

được giao trong Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 

 

Phó Vụ trưởng  

Ngô Quỳnh 

Hoa 

Phòng TCPL 
Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Theo Kế 

hoạch, văn 

bản chỉ đạo 

của Ban 

Chỉ đạo 

thực hiện 

Chương 

trình mục 

tiêu quốc 

gia xây 

dựng nông 

thôn mới 

Trung ương 

Công văn, báo 

cáo, tài liệu có liên 

quan 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù; 

kinh phí Chương 

trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới 
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STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

4 

Xây dựng, ban hành Kế 

hoạch thực hiện và quán triệt 

triển khai Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ quy 

định về xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

sau khi được ban hành 

Phó Vụ trưởng  

Ngô Quỳnh 

Hoa 

Phòng TCPL 
Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Quý 

III/2021 

Kế hoạch được 

ban hành 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù; 

kinh phí Chương 

trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông 

thôn mới 

5 

Phối hợp kiểm tra, theo dõi, 

nắm bắt tình hình xử lý 

hương ước, quy ước vi phạm 

do có nội dung trái pháp luật, 

xâm phạm các quyền con 

người, quyền công dân theo 

Quyết định số 22/2018/QĐ-

TTg ngày 08/5/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Phó Vụ trưởng  

Ngô Quỳnh 

Hoa 

Phòng TCPL 

Đơn vị chức năng 

của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch; các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Cả năm 
Công văn, báo cáo 

kết quả 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù 

VIII HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ; XÃ HỘI HÓA CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC CỦA VỤ 

1 

Theo dõi, tổng hợp, báo cáo 

hoạt động hợp tác quốc tế của 

Vụ theo kế hoạch, dự án, 

chương trình hợp tác quốc tế 

Phó Vụ trưởng 

Ngô Quỳnh 

Hoa 

Phòng TCPL 

Các Phòng: 

PBGDPL, HGCS; 

Vụ Hợp tác quốc 

tế; Vụ Pháp luật 

quốc tế; Ban 

Quản lý dự án 

chuyên trách Bộ 

Tư pháp; cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Theo Kế 

hoạch hoạt 

động của 

dự án, 

chương 

trình hợp 

tác quốc tế 

Báo cáo, tài liệu, 

hội nghị, hội thảo, 

tọa đàm 

 

2 Thực hiện các hoạt động hợp Các Phó Vụ Các phòng Vụ Hợp tác quốc Theo Kế Kế hoạch hoạt Kinh phí của dự án 
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STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

tác quốc tế liên quan đến các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Vụ theo Kế 

hoạch hoạt động năm 2021 của 

các dự án hoặc theo đề nghị 

của Vụ Hợp tác quốc tế 

trưởng theo 

lĩnh vực phụ 

trách hoặc 

được Vụ 

trưởng phân 

công trực tiếp 

thuộc Vụ tế, Vụ Pháp luật 

quốc tế, Ban 

Quản lý dự án 

chuyên trách Bộ 

Tư pháp, cơ quan, 

đơn vị liên quan 

hoạch hoạt 

động năm 

2021 của 

các dự án 

động, hội nghị, hội 

thảo, tọa đàm, tài 

liệu phổ biến, báo 

cáo kết quả 

3 

Huy động các nguồn lực tham 

gia công tác PBGDPL, hòa 

giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Các Phó Vụ 

trưởng theo 

lĩnh vực phụ 

trách 

Các phòng 

thuộc Vụ 

Cơ quan, tổ chức 

liên quan 
Cả năm 

Công văn, tài liệu, 

hồ sơ, báo cáo, các 

hoạt động cụ thể 

được hỗ trợ thực 

hiện 

Kinh  phí  xã  hội  

hóa 

4 

Phối hợp với các đơn vị chức 

năng của Bộ Tài chính và các 

bộ, ngành liên quan tham mưu 

ban hành chính sách ưu đãi, 

khuyến khích các tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp tham gia 

PBGDPL cho Nhân dân 

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng 

Nguyên 

Phòng 

PBGDPL 

Các đơn vị, tổ 

chức liên quan 

 

 

Cả năm 

 

 

Báo cáo nghiên 

cứu, rà soát 

Kinh phí hoạt động 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL 

Trung ương và các 

hoạt động đặc thù; 

kinh phí thực hiện 

Đề án 

IX CÔNG TÁC TỔNG HỢP - HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC KHÁC 

1 

Chỉ đạo, triển khai công tác 

tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi 

dưỡng công  chức 

Vụ trưởng 

 Lê Vệ Quốc 
Phòng TCPL 

Cơ quan, tổ chức 

liên quan 
Cả năm Công văn, báo cáo 

Kinh phí từ nguồn 

đào tạo công chức 

của Bộ Tư pháp 

2 

Theo dõi, đôn đốc việc thực 

hiện các Kế hoạch trong 

phạm vi, chức năng của Vụ; 

các nhiệm vụ được Lãnh đạo 

Bộ giao 

Vụ trưởng 

Lê Vệ Quốc 
Phòng TCPL 

Các Phòng: 

PBGDPL, HGCS 
Cả năm 

Báo cáo rà soát 

thực hiện nhiệm 

vụ được giao, 

Thông báo kết 

luận của Vụ 

trưởng 

 

3 Chỉ đạo công tác tổng hợp, Vụ trưởng  Phòng TCPL Các Phòng: Cả năm Báo cáo, công  
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STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

hành chính, văn thư, lưu trữ 

của Vụ 

Lê Vệ Quốc PBGDPL, HGCS văn, thông báo, kế 

hoạch 

4 

Tham mưu giúp Vụ trưởng 

chỉ đạo, quản lý, sử dụng, 

quyết toán kinh phí của Vụ; 

công tác tổng hợp, hành 

chính, văn thư, lưu trữ của Vụ 

Phó Vụ trưởng 

Ngô Quỳnh 

Hoa 

Phòng TCPL 

Các Phòng thuộc 

Vụ, cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Cả năm 

Các hoạt động 

được thực hiện 

theo quy định 

 

5 
Công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí nội bộ 

Vụ trưởng  

Lê Vệ Quốc 
Phòng HGCS 

Các Phòng thuộc 

Vụ, cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Cả năm 

Các hoạt động 

được thực hiện 

theo yêu cầu, báo 

cáo, công văn 

 

6 
Chỉ đạo, triển khai công tác 

thi đua - khen thưởng của Vụ 

Phó Vụ trưởng 

Ngô Quỳnh 

Hoa 

Phòng HGCS 

Các Phòng thuộc 

Vụ, cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Cả năm 

Kế hoạch, báo 

cáo, công văn, hồ 

sơ khen thưởng 

 

7 

Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất 

văn bản quy phạm pháp luật và 

pháp điển hệ thống quy phạm 

pháp luật thuộc phạm vi của Vụ 

Phó Vụ trưởng 

Ngô Quỳnh 

Hoa 

Các phòng 

thuộc Vụ theo 

lĩnh vực phụ 

trách 

Cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Cả năm Báo cáo, công văn  

8 

Kiểm soát thủ tục hành chính; 

cải cách hành chính  

 

 

Phó Vụ trưởng 

Ngô Quỳnh 

Hoa 

Phòng TCPL 

Các Phòng thuộc 

Vụ; cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Cả năm 

Các hoạt động 

được thực hiện 

theo quy định, báo 

cáo, công văn 

 

9 

Theo dõi việc chấp hành kỷ 

luật, thời giờ làm việc, nghỉ 

ngơi của công chức thuộc Vụ  

Phó Vụ trưởng 

Ngô Quỳnh 

Hoa 

Phòng TCPL 
Các Phòng thuộc 

Vụ 
Cả năm 

Các hoạt động 

được thực hiện 

theo yêu cầu, 

thông báo, sổ theo 

dõi thực hiện 

 

10 
Triển khai các hoạt động 

nghiên cứu khoa học về các 

Lãnh đạo Vụ 

theo lĩnh vực 

Các phòng 

thuộc Vụ theo 

Cơ quan, đơn vị, 

cá nhân liên quan 
Cả năm 

Các hoạt động 

được thực hiện 

Kinh phí nghiên cứu 

khoa học 
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STT Tên nhiệm vụ 
Lãnh đạo Vụ 

phụ trách 

Đơn vị chủ trì 

thực hiện
1
 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(theo tháng 

hoặc Quý) 

Sản phẩm  

 
Nguồn kinh phí 

lĩnh vực quản lý của đơn vị trên 

cơ sở tổng kết thực tiễn, trong 

đó nghiên cứu sâu một số vấn 

đề về lý luận và thực tiễn phục 

vụ đổi mới công tác PBGDPL, 

hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

phụ trách chức năng, 

nhiệm vụ 

theo đề tài, kế 

hoạch 
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